
HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN BA ĐÌNH 

LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM 

 

TỔNG KẾT QUYÊN GÓP ỦNG HỘ  

NHÂN DÂN HUYỆN VỊ XUYÊN TỈNH HÀ GIANG  

NĂM HỌC 2022 – 2023 

1/ Tập thể các lớp :  

Khối 1 : 

STT Lớp Số tiền Ghi chú 

1 1A 1.870.000đ  

2 1B 3.650.000đ  

3 1C     790.000đ  

4 1D     592.000đ  

5 1E 1.170.000đ  

6 1G 1.930.000đ  

7 1H 2.000.000đ  

TC :                 12.002.000đ ( Mười hai triệu không trăm linh hai nghìn đồng ) 

 

Khối 2 :  

STT Lớp Số tiền Ghi chú 

1 2A 1.071.000đ  

2 2B 1.750.000đ  

3 2C 1.330.000đ  

4 2D 3.370.000đ  

5 2E 1.340.000đ  

6 2G 1.550.000đ  

7 2H 2.580.000đ  

TC :                 12.991.000đ ( Mười hai triệu chín trăm chín mươi mốt nghìn 

đồng ) 

 

 

 



Khối 3 :  

 

STT Lớp Số tiền Ghi chú 

1 3A 925.000đ  

2 3B 1.990.000đ  

3 3C 1.500.000đ  

4 3D 1.400.000đ  

5 3E 1.635.000đ  

6 3G 1.200.000đ  

TC :                 8.650.000đ ( Tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng ) 

 

Khối 4 :  

STT Lớp Số tiền Ghi chú 

1 4A 2.668.000đ  

2 4B 2.230.000đ  

3 4C 960.000đ Minh Đức : 500.000đ 

4 4D 870.000đ  

5 4E 2.112.000đ  

6 4G 1.500.000đ  

7 4H 2.200.000đ  

TC :                 12.540.000đ ( Mười hai triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng ) 

 

Khối 5 :  

STT Lớp Số tiền Ghi chú 

1 5A 1.247.000đ  

2 5B 1000.000đ  

3 5C 565.000đ  

4 5D 572.000đ  

5 5E 1.900.000đ  

6 5G 1.606.000đ  

7 5H 2.150.000đ  

8 5I 1.233.000đ  

TC :                 10.273.000đ ( Mười triệu hai trăm bảy mươi ba nghìn đồng ) 

 

 



2/ Cá nhân các Thầy – Cô : 

Cá nhân các Thầy giáo – Cô giáo – BGH – Chi đoàn GV -  CBCNV nhà 

trường cùng các bạn hảo tâm giấu tên ủng hộ số tiền là :  

3.400.000đ ( Ba triệu bốn trăm nghìn đồng ) 

 Trong đó đặc biệt cảm ơn Cô giáo : Phạm Thị Hiếu ủng hộ số tiền là : 

1000.000đ, Cô giáo : Lê Thị Kim Cúc ủng hộ số tiền là : 500.000đ, bạn 

Phạm Minh Đức – Lớp 4C ủng hộ số tiền là : 500.000đ, cùng rất nhiều 

các Thầy – Cô giáo ( Do danh sách ủng hộ khá dài niên Liên đội xin 

phép tổng hợp số tiền tổng )  

TỔNG KẾT ĐỢT QUYÊN GÓP ỦNG HỘ NHÂN DÂN HUYỆN VỊ 

XUYÊN – TỈNH HÀ GIANG TOÀN TRƯỜNG TỔNG KẾT VÀ NỘP 

LÊN QUẬN ĐOÀN BA ĐÌNH SỐ TIỀN LÀ :  

60.005.000đ ( Sáu mươi triệu không trăm linh năm nghìn đồng ) 


